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* Nội dung 

- Mỗi đoạn văn NLVH triẻn khai một ý tương đối trọn vẹn. Đó thường là một khí cạnh nội dung 

hay nghệ thuật của văn bản văn học như: thể loại, nhân vật, tình huống, cốt truyện, hình ảnh, cấu 

tứ… 

- Cách hỏi thường thấy: 

+ Phân tích, nhận xét, đánh giá một đoạn trích tác phẩm 

+ Phân tích, làm rõ một đặc điểm thể loại thể hiện trong đoạn văn bản. 

+ Liên hệ, so sánh hai đoạn trích tác phẩm (đói với viết bài văn) 

- Nội dung trình bày trong đoạn văn bản phải nhất quán và lôgic. 

3. Yêu cầu khi viết đoạn văn bản NLVH 

- Đảm bảo dung lượng theo yêu cầu của đề bài: khoảng 200 chữ (2/3 trang giấy thi) 

- Đảm bảo thời gian viết (khoảng 15-25 phút) 

- Đảm bảo xác định đúng yêu cầu của đề, các câu liên kết chặt chẽ, lôgic. 

- Lập luận thuyết phục, daanx chứng chính xác, tiêu biểu. 

- Có sáng tạo trong bàn luận giải quyết vấn đề: vận dụng lí luận văn học, so sánh, liên hệ… 

4. Các thể loại trong chương trình 

- Văn bản truyện: 

+ Truyện ngắn     + Tiểu thuyết 

+ Truyện dân gian     + Truyện truyền kì 

+ Truyện thơ Nôm     + Truyện trinh thám 

+ Truyện khoa học     + Truyện viễn tưởng  

- Văn bản thơ 

+ Thơ lục bát     + Thơ Đường luật 

+ Thơ tự do      + Thơ văn xuôi 

- Văn bản kí  

+ Tuỳ bút      + Phóng sự 

+ Tản văn      + Hồi kí 

+ Nhật kí      + Bút kí 

- Văn bản kịch 

+ Bi kịch      + Hài kịch 

+ Kịch dân gian  (chèo, tuồng) 

5. Đặc trưng cơ bản của một số thể loại 

5.1. Văn bản truyện 

- Phản ánh đời sống trong tính khách quan, qua con người, hành vi, sự kiện được miêu tả và được 

kể lại bởi người kể chuyện (trần thuật) nào đó. 

 - Có cốt truyện với một chuỗi các tình tiết, sự kiện, biến cố xảy ra liên tiếp tạo nên sự vận động của 

hiện thực được phản ánh, góp phần khắc họa tính cách nhân vật, số phận từng cá nhân.  

- Nhân vật được miêu tả chi tiết và sinh động trong mối quan hệ với hoàn cảnh, với môi trường 

xung quanh.  
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- Truyện không bị gò bó về không gian, thời gian, có thể đi sâu vào tâm trạng con người, những 

cảnh đời cụ thể. 

- Truyện sử dụng nhiều hình thức ngôn ngữ khác nhau. Ngoài ngôn ngữ người kể chuyện còn có 

ngôn ngữ nhân vật. Bên cạnh lời đối đáp còn có lời độc thoại nội tâm. Lời kể khi thì ở bên ngoài 

khi thì nhập tâm vào nhân vật. Ngôn ngữ kể chuyện gần với ngôn ngữ đời sống. 

5. 2. Văn bản thơ 

- Khái niệm thơ:  

Đặc trưng cơ bản của thơ: 

- Giàu cảm xúc: “ta cho thơ ba điều chính: một tình, hai cảnh, ba sự”. Thơ không miêu tả sự vật bên 

ngoài, không kể các sự việc xảy ra mà chỉ biểu hiện các xúc động nội tâm những tình cảm cảm nhận 

của con người trước sự việc, giúp ta hiểu con người chủ thể ở bên trong. Tình cảm trong thơ gắn trực 

tiếp với chủ thể sáng tạo nhưng không phải là một yếu tố đơn độc, tự nó nảy sinh và phát triển ( theo 

kiểu không đau mà rên) mà là quá trình tích tụ những cảm xúc suy nghĩ của nhà thơ do cuộc sống tác 

động và tạo nên. Không có cuộc sống thì không có thơ ( nhà thơ chính là con ong hút nhuỵ từ những 

bông hoa của đời sống).   

- Giàu trí tưởng tượng: “Nếu tình cảm là sinh mệnh của thơ thì tưởng tượng là đôi cánh của thơ “ 

thơ là NT kì diệu nhất của trí tưởng tượng” (Sóng Hồng). Tưởng tượng trong thơ chủ yếu là liên 

tưởng; giả tưởng; huyễn tưởng.  

- Giàu tính cá thể hoá: thể hiện cái tôi tác giả của nó, dù nhà thơ có ý thức điều đó hay không. Song 

chúng ta cũng không thể đồng nhất một cách máy móc giữa nhà thơ và đời thơ vì cái tôi trong thơ là 

một vũ trụ riêng khác với cái tôi thực tại của nhà thơ, là cái tôi thứ hai của nhà thơ.  

- Ngôn ngữ thơ trữ tình giàu cảm xúc, giàu nhạc tính: với những âm thanh luyến láy, những từ trùng 

điệp, sự phối hợp bằng trắc và cách ngắt nhịp có giá trị gợi cảm 

-  Nhân vật trữ tình trong thơ:  

* Khái niệm: Nhân vật trữ tình là người trực tiếp thổ lộ những suy nghĩ và cảm xúc trong bài thơ. 

Nhân vật trưc tình không có diện mạo, tiểu sử, hành động, lời nói, quan hệ cụ thể nhưng được thể hiện 

qua giọng điệu, cảm xúc, cách cảm, cách nghĩ. 

* Phân biệt nhân vật trữ tình với nhân vật trong thơ trữ tình 

- Nhân vật trong thơ trữ tình là đối tượng để nhà thơ gửi gắm tình cảm, là nguyên nhân trực tiếp khơi 

dậy nguồn tình cảm của tác giả: những bà Bầm, bà Bủ; chú bé Lượm…trong thơ Tố Hữu đều là nhân 

vật trong thơ trữ tình 

* Nhân vật trữ tình trong thơ thường là hiện thân của tác giả (bài thơ Cảm hoài; Đò Lèn…) 

* Khi phát ngôn trữ tình , nhà thơ thường hướng tới một cái gì lớn lao hơn, tức tự nâng mình lên thành 

người mang tâm trạng, cảm xúc, ý nghĩ cho một loại người, một thế hệ, một thời đại. Nhân vật trữ 

tình do đó còn là người đại diện cho một lớp người, một giai cấp, một dân tộc để phát biểu 

- Cấu tứ trong thơ: 

+ Khái niệm: Cấu tứ là một yếu tố nghệ thuật, là linh hồn của tác phẩm văn học. Cụ thể, cấu tứ là cách 

mà tác giả bố trí từng ý, từng câu trong tác phẩm văn học, tạo thành mạch chuyển đổi ý tưởng và cảm 

xúc trong bài một cách mạch lạc. 
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+ Cách xác định cấu tứ: dựa vào nhan đề của bài thơ, số từ trong câu thơ, nhịp điệu các dòng thơ, từ 

bắt đầu và từ kết thúc. Đặc biệt, cần chú ý đến hình ảnh của bài thơ: bắt đầu với hình ảnh nào? Có 

những hình ảnh nào tiếp tục xuất hiện, kết thúc bằng hình ảnh nào. Từ đó sẽ xác định được trình tự 

sắp xếp từ ngoài vào trong và từ xa đến dần của bài thơ. 

+ Vai trò của cấu tứ: là một phương diện quan trọng trong sáng tác văn học, là linh hồn của tác phẩm. 

Nó tạo nên phong cách nghệ thuật và thể hiện quan điểm của tác giả.  

+ Lưu ý khi xác định cấu tứ: cần kết hợp với việc phân tích hình ảnh để làm nổi bật lên cấu tứ của tác 

phẩm giúp xác định chính xác và giữ trọn cảm xúc xuyên suốt quá trình phân tích, tránh trường hợp 

bỏ sót những điểm mấu chốt quan trọng, ảnh hưởng đến cấu tứ của tác phẩm. 

- Sơ đồ các yếu tố thể loại thơ 

 
5.3. Văn bản kí 

- Khái niệm:  

+ “Từ điển tiếng Việt”: Kí là “thể văn tự sự có tính chất thời sự, trung thành với hiện thực đến mức 

cao nhất”.  

+ Là văn xuôi ghi chép, miêu tả và biểu hiện những sự việc, con người có thật trong cuộc sống. 

+ “sự hợp nhất truyện và khảo cứu” (M.Gorki) 

- Phân loại: phóng sự, kí sự, hồi kí, nhật kí, truyện kí, bút kí, tuỳ bút, tản văn, kỉ hành, du kí… 

- Đặc trưng 

+ Kí luôn bám sát những vấn đề nhân sinh – thế sự nóng hổi của thực tế đời sống 

+ Kí luôn đề cao tính thông tin xác thực trong mô tả, trần thuật. 

+ Kí ít chấp nhận sự hư cấu, do đó phải dựa vào những liên tưởng, tưởng tượng bất ngờ, tài hoa của 

tác giả khi phản ánh sự vật, cuộc sống. 

→ là thể loại có sự đan xen giữa truyện (ghi chép, miêu tả, tái hiện sự vật, hiện tượng) với thơ (bộc 

lộ cái tôi trữ tình của người viết). Tác dụng: + tái hiện hiện thực cuộc sống bằng những hình tượng 

nghệ thuật sinh động, + tang khả năng sang tạo, những liên tưởng, tưởng tượng phong phú, đa dạng, 
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khai thác và sử dụng linh hoạt các biện pháp tu từ, bộc lộ những tình cảm, cảm xúc mãnh liệt và 

vốn hiểu biết sâu rộng của người viết. 

- So sánh phóng sự và nhật kí 

 Phóng sự Nhật kí 

Tương 

đồng 

Các chi tiết, sự kiện mang thông tin xác định, có thể kiểm chứng 

Khác biệt 

– Các sự việc được phản ánh trong VB có 

tính thời sự và ý nghĩa đối với xã hội.  

– Phản ánh những sự việc, câu chuyện 

mang tính thời sự và có ý nghĩa quan 

trọng nhất định đối với cộng đồng xã hội, 

thể hiện thái độ rõ ràng của người viết đối 

với những sự việc đó.  

– Thường sử dụng các biện pháp nghiệp 

vụ báo chí như điều tra, phỏng vấn, đối 

thoại,... kết hợp sử dụng các phương tiện 

biểu đạt của văn học nhằm tăng tính xác 

thực cũng như tăng giá trị nghệ thuật cho 

tác phẩm. 

- Các sự kiện gắn liền với thời gian cụ 

thể trong cuộc sống của người viết.  

- Những cảm xúc, suy ngẫm của người 

viết đối với các sự kiện.  

- Các sự kiện được ghi chép đều từ 

những trải nghiệm cá nhân. 

- Giàu tính nhân văn và mang những đặc 

sắc nghệ thuật nhất định. 

 

- Sơ đồ các yếu tố thể loại kí 

 
5.4. Văn bản kịch 

* Khái niệm kịch: Kịch là một thể loại văn học (kịch bản), sau đó là một tác phẩm sân khấu (nghệ 

thuật trình diễn). Trước khi lên sàn diễn với sự sáng tạo, chỉ đạo của đạo diễn và diễn xuất của diễn 

viên, hỗ trợ của sân khấu thì nó là “kịch bản văn học”. Theo “Từ điển thuật ngữ văn học” của nhóm 
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tác giả 9 Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi, thuật ngữ kịch được dùng theo hai cấp độ. 

Ở cấp độ loại hình: “Kịch là một trong ba phương thức cơ bản của văn học (kịch, tự sự, trữ tình). 

Kịch vừa thuộc sân khấu vừa thuộc văn học. Kịch bản vừa dùng để diễn là chủ yếu lại vừa để đọc 

vì kịch bản chính là phương diện văn học của kịch 

* Đặc trưng thể loại của hài kịch  

- Nhân vật trong hài kịch có thể là người ở mọi tầng lớp, từ vua quan, quý tộc đến thị dân, tiểu 

nông, kẻ giàu, người nghèo. Đó là những con người có tâm lí, tính cách, suy nghĩ, lối sống trái 

ngược, khác lạ, không phù hợp tạo nên những tình huống, những cách ứng xử hài hước, gây cười.  

- Đối tượng phê phán của hài kịch là những hiện tượng lố lăng, kệch cỡm, những sự trống rỗng, 

hình thức, những kẻ xuẩn ngốc, hợm hĩnh.…  

- Xung đột trong hài kịch là xung đột giữa các thế lực xấu xa tìm cách che đậy mình bằng những 

lớp sơn hào nhoáng, giả tạo bên ngoài. Tính hài được tạo ra từ sự mất cân xứng, hài hòa của nhân 

vật. 

- Ngôn ngữ trong hài kịch thường đậm chất hài hước, gây cười để châm biếm với thủ pháp nói 

quá,… qua đó lột tả tính cách nhân vật, thể hiện thái độ phê phán đả kích thói hư tật xấu, giễu nhại 

những trò rởm đời. 

Các loại xung đột trong kịch Các loại xung đột trong hài kịch 

– Xung đột kịch thường phát sinh từ sự đối lập, 

mâu thuẫn giữa các nhân vật hay các thế lực. 

– Có nhiều loại xung đột như: cái cao cả - cái 

cao cả; cái cao cả - cái thấp kém; giữa cái thấp 

kém - cái thấp kém. 

cái xấu – cái tốt; cái thiện – cái ác… 

Xung đột phát sinh từ sự sai lệch (lố lăng, kệch 

cỡm…) với chuẩn mực đạo đức và thẩm mĩ mà 

cộng đồng công nhận, đòi hỏi lập lại sự hài hoà 

và hợp lí. 

 

 Sơ đồ các yếu tố trong kịch 
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II. CÁC DẠNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 

1. Thể loại truyện truyền kì 

 

 
2. Thể loại tiểu thuyết 
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3. Thể loại truyện ngắn 

 

 
 

4. Thể loại thơ 
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5. Thể loại kí 

 

 
 

6. Thể loại kịch 
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 Bấy giờ nhà trạm vắng tanh không có ai mà hỏi han cả. Chợt gặp một bà già, hỏi thăm thì bà 

cau mày bảo: “ Đây là chỗ quân đóng vừa rồi, đầy những sát khí, trời lại đã tối, chàng ở đâu đến 

đây mà giờ chưa tìm vào nhà trọ?”  

 Sinh rầu rĩ kể rõ sự mình, bà già nói: “Tội nghiệp! Quả có người họ tên và trạc tuổi như lời 

chàng nói, nhưng chẳng may đã chết oan rồi.” Sinh giật mình hỏi, bà già nói: 

 - Trước đây năm hôm, quân Tầu sắp rút, người đàn bà họ Nguyễn ấy bảo với hai bà phu nhân 

họ Chu họ Trịnh rằng: "Bọn chúng ta vóc mềm tựa liễu, mệnh bạc như vôi, nước vỡ nhà tan lưu ly 

đến đó. Nay nếu lại theo họ sang qua cửa ải tức là đến nước non quê người. Chẳng thà chết rấp ở 

ngòi lạch, gần gũi quê hương, còn hơn là sang làm những cái cô hồn ở bên đất Bắc". Thế rồi mấy 

người đều cùng nhau tự tận. Tướng Tầu thương là có tiết tháo, dùng lễ mà táng ở trên núi. Nói xong, 

bà già đưa Sinh đến, trỏ từng ngôi mộ cho biết và bảo: 

 - Trinh thuần cương liệt, ấy chỉ có mấy người này, còn thì đều bị nhuốc nhơ cả. 

Sinh đau thương vô hạn. Đêm hôm ấy chàng ngủ ở mộ, khóc mà nói rằng: 

 - Ta vì nàng mà từ xa đến đây, nàng có thể cùng ta gặp gỡ trong giấc chiêm bao để cho ta 

một lời yên ủi hay không? 

 Đêm đến canh ba, Sinh quả thấy Lệ Nương lững thững đi đến, khóc than. […] 

 Vợ chồng bèn cùng nhau âu yếm chuyện trò, y như lúc sống. Sinh nói: “Nàng đã không may, 

vậy anh đem linh thần về, khỏi uổng một chuyến đi không lại trở về rồi.” Nàng nói: 

 - Thiếp rất cảm tấm thâm tình ấy. Song thiếp cùng hai vị mỹ nhân gần gụi lâu ngày, giao 

tình thân mật, không nỡ một sớm bỏ đi. Phương chi chốn này nước non trong sáng, mây khói vật 

vờ, thần yên phách yên, bất tất phiền chàng dời đổi nữa. bản quyền @thptqg2025 

 Sau khi gà gáy ba hồi, hai người vội cùng nhau đứng dậy từ biệt. Ngày hôm sau, Sinh đem 

mấy lạng bạc, mua quan tài và nước thơm, cải táng cho nàng và cả hai mỹ nhân. Đêm sau mộng 

thấy ba người đến tạ ơn, chàng đương toan lại cùng trò chuyện thì thoắt chốc cả ba đều biến mất. 

Chàng buồn rầu quay về, từ đấy không lấy ai nữa. 

 Đến sau vua Lê Thái Tổ khởi nghĩa ở Lam Sơn, Sinh vì mối hờn oán cũ, đem quân ứng mộ, 

phàm gặp tướng sĩ nhà Minh đều chém gϊếŧ dữ dội cho hả. Cho nên vua Lê phá diệt quân Minh, 

Sinh có dự nhiều công.  

(Trích Chuyện Lệ Nương, Truyền kì mạn lục, Nguyễn Dữ, NXB Hội Nhà văn 2018) 

HƯỚNG DẪN VIẾT ĐOẠN ĐỀ 4 

1. Mở đoạn: Tác giả truyện truyền kì luôn có xu hướng xây dựng nhân vật trong tác phảm của mình 

mang vẻ đẹp nổi bật so với con người thường, điều này được minh chứng rõ nét qua nhân vật Phật 

Sinh trong tác phẩm “Chuyện Lệ Nương” trong Truyền kì mạn lục của Nguyễn Dữ 

2. Thân đoạn: 

- Đặc điểm nhân vật Phật Sinh: 

+ Ý nghĩa tên gọi: từ bi, hướng phật. 

+ Xuất thân thần kì: là con cầu tự của gia đình họ Lý. 

+ Phẩm chất tốt đẹp: có tài dẹp loạn; có tấm lòng thuỷ chung son sắt, trọng tình trọng nghĩa (DC)  

- Ý nghĩa việc xây dựng nhân vật trong truyện: 
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trẻ con trong nhà ùa ra, miệng hét, tay xách, người lớn cũng ùa ra, cười: "Tết về rồi!". Bà cụ nhìn 

khoảng vườn còn rậm rịt lá mai, lắc đầu: "Chúng mày đáng sợ thật!" . Cả lũ lại cười. 

 Mùng Một, mùng hai Tết, không có mai, Hạc thấy Tết giống như một ngày chủ nhật, như nhà 

ai giàu có làm đám cưới đốt pháo thật nhiều. Một người nói: "Mày đừng có đổ thừa! Cái hoa mai 

quê mùa ấy việc gì làm mày mất Tết", rồi ngậm miệng ngay, nhìn Hạc như muốn nói: "Chẳng qua 

năm nay không thằng nào đến nữa mà thôi!". Hạc cũng chỉ cười, vào nhà nằm, lôi mấy tờ báo Xuân 

ra xem mà thấy buồn rũ rượi: "Năm nay mình đã bao nhiêu tuổi? Vì sao những ngày lễ Tết mình 

luôn phải nằm nhà?". 

 Một đứa cháu trèo lên giường, moi móc từ trong túi ra một đống hạt dưa và một nắm phong bao 

ra đếm lại. Hạc cườ`i: " Dì thấy con đếm phải đến chục lần chứ không ít!". Cô nghĩ: "Ngày xưa 

mình cũng như thế này" rồi lơ mơ ngủ mất. 

 3. Mọi người kêu lên ngán ngẩm: "Hết Tết!". Rồi vặn đồng hồ báo thức, dậy sớm đi làm trở 

lại. Bây giờ bà cụ mới đi nhặt lá mai được, lụi cụi từ gốc này qua gốc khác, thỉnh thoảng pháo sót 

lẹt đẹt đâu đó trong xóm nhỏ. Hạc đi quanh mẹ: "Chi vậy?". Bà cụ móm mém cười: "Tội nghiệp, 

nhặt để nó nở!” 

 Mai nở. Một chiều kia, như đã hẹn, một cô bạn dẫn ông anh họ đến nhà Hạc, gửi anh ta lại bảo: 

"Ra chợ một chút" rồi phóng xe đi mất, lại bỏ nhỏ: "Ông đàng hoàng lắm đó!". Anh ta lù khù, tay 

khư khư giữ cái mũ vàng như củ nghệ, chậm chạp, mãi mới cởi được xăng-đan để vào nhà. Hạc cau 

mày: "Khi mình còn trẻ, cỡ này đừng hòng bò đến gần!". Rồi đau đớn nghĩ: "Sao mình cay đắng 

thế này!". 

 Họ ngồi một lúc lâu, có tám trang báo giở qua giở lại, chẳng đọc được tin gì. Cũng không biết 

nói chuyện gì. Hạc rủ: "Ra vườn xem mai chơi!". Họ đi qua những góc vườn, nơi khoảng một chục 

cây mai bung ra đặc kịt những hoa vàng nở muộn. Hạc nghĩ: "Có mai rồi đấy, mà vẫn không thành 

Tết!". Hai người khoanh tay bước, chỉ có tiếng lá mai lạt xạt dưới chân. Họ vẫn không biết nói gì, 

nghiêm trang như giám khảo hội hoa Xuân... Và nắng chiều tắt dần, như một dải voan cũ vắt trên 

ngọn cây, nhợt nhạt...               \      

 (Truyện ngắn Phan Thị Vàng Anh, Nxb Trẻ, TP Hồ Chí Minh, 2012, tr 198 – 201) 

 

HƯỚNG DẪN VIẾT ĐOẠN ĐỀ 1 

Cấu 

trúc 

Nội dung trình bày 

Mở 

đoạn 

- Phan Thị Vàng Anh (1968) là một nữ văn sĩ có phong cách sáng tác độc đáo trong 

nền văn chương hậu hiện đại. 

- Truyện của chị luôn hấp dẫn bạn đọc bởi cốt truyện nhẹ nhàng, sâu lắng với cách tạo 

tình huống tâm trạng độc đáo, tiêu biểu là tác phẩm “Hoa muộn”. 
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quá ư loài vật, chẳng biết việc gì ngoài cái việc kiếm thức ăn đổ vào cái dạ dày. Có ai muốn gục 

mặt xuống làm gì. Đau đớn thay cho những kiếp sống khao khát muốn lên cao nhưng lại bị áo cơm 

gì sát đất. Hỡi ôi! Người ta đã phí bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu công lao để giải thoát, từ bỏ tất 

cả những phú quý vinh hoa của đời mình. Vô ích cả, chừng nào nhân loại chưa thoát khỏi những 

xiềng xích của cái đói và cái rét. Thứ thường có những lúc sực nhớ đến những cao vọng của mình 

xưa, ngán ngẩm buồn, tiếc cho mình. Y cứ đinh ninh rằng giá y không bị nghèo thì có lẽ y không 

đến nỗi đớn hèn thế này đâu. Có lẽ y sẽ làm được một cái gì. Biết bao nhiêu tài năng không nảy nở 

được, chỉ vì không gặp được một cái hoàn cảnh tốt! 

(Nam Cao, Sống mòn, in trong Tuyển tập Nam Cao, tập 2,  

NXB Văn học, Hà Nội, 2005, tr.259-260) 

 

HƯỚNG DẪN VIẾT ĐOẠN ĐỀ 2 

Cấu 

trúc 

Nội dung trình bày 

Mở 

đoạn 

- Nam Cao (1968) là một nhà văn hiện thực phê phán xuất sắc của nền văn học Việt 

Nam hiện đại. 

- “Sống mòn” là bộ tiểu thuyết đặc sắc thuộc mảng đề tài viết về người trí thức thời 

trước Cách mạng. Nhân vật Thứ là đại diện tiêu biểu cho tầng lớp trí thức tiểu tư sản 

VN giai đoạn đó. 

Thân 

đoạn 

Đặc điểm nhân vật: 

+ Là giáo viên tâm huyết với nghề, có suy nghĩ tích cực và tiến bộ. Anh luôn muốn 

làm những điều tốt đẹp cho xã hội. 

+ Số phận nghèo khó, cuộc sống tù túng khiến Thứ rơi vào bi kịch “lúc nào cũng lo 

chết đói”, và day dứt vì không tìm được lẽ sống “Như vậy thì sống làm gì cho cực?” 

+ Bản thân Thứ luôn ý thức được nỗi khổ của mình và luôn khao khát vượt lên sự tù 

túng để thực hiện hoài bão. 

- Ý nghĩa nhân vật: phản ánh bi kịch chung của người trí thức và khát vọng được tự 

khẳng định mình, được sống tốt hơn của họ. 

Nghệ thuật xây dựng nhân vật: miêu tả tâm lí nhân vật; sử dụng đối thoại, lời nói nửa 

trực tiếp vừa bộc lộ suy nghĩ của nhân vật vừa thể hiện sự đồng cảm của tác giả.  

Kết 

đoạn 

Ý nghĩa của tình huống: góp phần thể hiện tư tưởng chủ đề, làm nên giá trị tác phẩm 

(Tài liệu chuyên đề của fb Khánh Phượng Vũ) 

 

 

 





 

Tiktok:  @thptqg2025    21 

- "Cô đơn muôn lần, muôn thuở cô đơn 

"Người lên trời, ôi Hy Mã Lạp Sơn!" 

  (Xuân Diệu, Thơ Xuân Diệu, Nxb Giáo dục,1993, tr55) 

 

HƯỚNG DẪN VIẾT ĐOẠN ĐỀ 1 

Cấu trúc Nội dung trình bày 

Mở đoạn 

- Có ý kiến cho rằng: “Thơ có yếu tố tượng trưng là thơ mang có những hình 

ảnh mang tính biểu tượng, gợi cho người đọc những ý niệm, hoặc gợi lên một 

liên tưởng sâu xa” 

- Đoạn trích sau trong tác phẩm “Hy Mã Lạp Sơn” của Xuân Diệu mang đậm 

tính tượng trưng: “…” 

Thân đoạn 

- Giải thích: yếu tố tượng trưng là nét riêng độc đáo về nghệ thuật trong thơ. 

- Khái quát chung: bài thơ khắc hoạ hình ảnh dãy núi Hmalaya cao nhất thế 

giới qua đó bộc lộ cảm xúc của mình về mọt cái tôi cô đơn, lẻ loi. 

- Hình ảnh vừa mang giá trị tả thực vừa mang ý nghĩa biểu tượng cho những 

điều tuyệt vời, cao cả, phi thường nhưng lại cô đơn, lẻ loi và lạnh lẽo. 

- Chứng minh: Các hình ảnh núi, đồi, mây, cánh đồng, nóc đền đài,…trở thành 

những thứ nhỏ bé khi nhân vật tôi đứng trên đỉnh Himalaya, mọi thứ tưởng 

chừng lớn lao trở nên tầm thường, vô vị với Himalaya. Tuy nhiên, nhân vật 

trữ tình không cảm thấy tự ahof mà ngược lại, nỗi cô đơn rợn ngợp bao trùm 

khắp không gian: tê tái, buồn vạn kỉ, đời bỏ ta,…  

Nghệ thuật ẩn dụ, so sánh, điệp cấu trúc, điệp từ, hình ảnh đối lập …được sử 

dụng làm nổi bật sự cô đơn của cái tôi trữ tình khát khao được giao hoà giao 

cảm với cuộc đời 

- Lí giải: đó là nỗi sầu nhân thế của một thế hệ  trí thức xưa. (So sánh với nhà 

thơ khác.) 

Kết đoạn 
Ý nghĩa của yếu tố tượng trưng: góp phần thể hiện chiều sâu tư tưởng tác 

phẩm… 
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Cha về trong gió đêm nay 

Gió như hơi ấm bàn tay dịu hiền 

Gió như thổi hết ưu phiền 

Mà sao cách mặt cứ biền biệt cha 

(Bình Nguyên, Trăng hẹn một lần thu, Nxb Văn học, 2018, tr48,49) 

 

HƯỚNG DẪN VIẾT ĐOẠN ĐỀ 3 

Cấu trúc Nội dung trình bày 

Mở đoạn 

- Rasul Gamzatov từng nói: “nếu những chiếc bình đẹp nhất được nhào nặn từ 

nguyên liệu rất thô sơ - đất bình thường, thì những câu văn, câu thơ đẹp nhất 

cũng viết nên bởi những chữ bình thường, giản dị của cuộc sống.” 

- Ngôn từ trong tác phẩm “Vẫn thấy cha về” của Bình Nguyên là minh chứng 

cho nhận định của ông.  

Thân đoạn 

- Đặc điểm ngôn từ:  

+ Giản dị, dễ hiểu: là lời ăn tiếng nói hằng ngày, không sử dụng từ Hán việt. 

+ Từ ngữ diễn tả những hình ảnh quen thuộc, gần gũi dân quê: ngọn đèn, nón 

mê, cánh đồng, áo tơi, nón lá… 

- Ý nghĩa: góp phần thể hiện không gian làng quê thân thuộc, bình dị; tình yêu 

quê hương của tác giả. 

- Lí giải, so sánh:  

+ xuất phát từ sự mộc mạc chân quê của tâm hồn nhà thơ. 

+ Có sự đồng điệu trong nét chân quê ở thơ Nguyễn Bính, Tế Hanh…  

Kết đoạn 
Ý nghĩa của ngôn từ: góp phần thể hiện tình cảm và phong cách sáng tác của 

tác giả. 
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ARPAGÔNG: - Đây là một cơ hội phải nắm lấy rất nhanh không để lỡ. ở đám này, ta thấy có một 

cái lợi không thể tìm thấy ở đám nào khác được, là ông ta cam kết lấy nó không cần hồi môn...  

VALE: - Không cần hồi môn?  

ARPAGÔNG: - Phải.  

VALE: - Ôi! Thế thì cháu chả dám nói gì nữa. ấy đấy, thật là một lý lẽ hoàn toàn thuyết phục; phải 

chịu phép thôi.  

ARPAGÔNG: - Như vậy, ta để ra được một món tiền lớn.  

VALE: - Cố nhiên rồi, còn ai dám cãi nữa. Kể ra thì cô cũng có thể trình thưa với cụ rằng hôn nhân 

là một việc trọng đại hơn là người ta tưởng; rằng nó quyết định hạnh phúc cả một đời người và một 

sự kết giao bền chặt đến chung thân, thì bao giờ cũng phải hết sức thận trọng rồi hãy tiến hành.  

ARPAGÔNG: - Không cần hồi môn! 

VALE: - Cụ nói đúng quá. Cái điều ấy quyết định tất cả; dĩ nhiên rồi. Cũng có người có thể thưa 

với cụ rằng trong những trường hợp như thế này, ý hướng của người con gái là một điều cố nhiên 

cũng nên chú trọng, và sự chênh lệch lớn như vậy về tuổi tác, về tính tình và tâm tư, làm cho một 

cuộc hôn nhân dễ phát sinh nhiều chuyện chẳng lành.  

ARPAGÔNG: - Không cần hồi môn!  

VALE: - Ôi! Chà! Thật không còn nói năng vào đâu được, cái đó đành rồi. Con ma nào dám chống 

đối lại? Không phải là không có rất nhiều người bố ưa chiều ý con gái họ, hơn là quý món tiền họ 

có thể bỏ ra; họ không muốn hy sinh con vì lợi, và họ chả mưu cầu gì hơn là, trong việc hôn nhân, 

được vừa đôi phải lứa, làm cho đời sống vợ chồng luôn luôn được thơm tho, đầm ấm vàvui vẻ, và...  

ARPAGÔNG: - Không cần hồi môn!  

VALE: - Đúng quá. Gì mà chả phải câm miệng. Không cần hồi môn - Làm thế nào mà cưỡng nổi 

cái lý lẽ cứng như vậy!  

ARPAGÔNG: (Nói riêng, nhìn về phía sau vườn) - Ấy! Hình như ta nghe thấy có tiếng chó sủa. 

Hay là có đứa định dòm dỏ món tiền của ta chăng? (Nói với Vale) - Cứ ở yên đây nhé, ta trở lại 

ngay.  

(Lão đi vào).                                                                         

(Trích: Lão hà tiện, Molie, Hồi thứ nhất, lớp 5) 

 

HƯỚNG DẪN VIẾT ĐOẠN NLVH ĐỀ 1 

Cấu 

trúc 
Nội dung trình bày 

Mở 

đoạn 

- Giới thiệu: Lão hà tiện là vở hài kịch nổi tiếng của thiên tài văn học Molie (Pháp) 

- Một trong những thành công lớn nhất của vở hài kịch là nghệ thuật xây dựng tình 

huống độc đáo, bất ngờ, gây tiếng cười. Tình huống trong đoạn trích là: … 
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Đầu ngậm thuốc: Dạ!... Đội kiểm soát vẫn bám miết Gò Mây… Các vựa phải phân tán hết trọi... 

ba à. 

Chủ vựa: Hổng sao hết! Hổng thiếu gì nơi đặt vựa à! 

Đầu ngậm thuốc: Ba nói to lên chút ba. Đây nghe không rõ… ba! 

Chủ vựa: Í! (Quát to) Nghe rõ chưa?      

Đầu ngậm thuốc: Rồi! Mấy trăm heo vựa mình tính sao ba? Mổ liều rồi chuyển thịt về các thớt 

trong thành nghe ba? 

Chủ vựa: Bữa nay không mổ con nào hết. Kìm cả lại nghe mày! 

Đầu ngậm thuốc: Dạ!... Vậy là không có thịt heo giao cho các thớt… hôm nay ba? 

Chủ vựa: Không!... Còn heo bọn thương lái giao kèo với Vissan sao mày?     

Đầu ngậm thuốc: Vừa chuyển đi năm xe ba à! 

Chủ vựa: Bằng mấy xe tải vựa mình hả? 

Đầu ngậm thuốc: Dạ! 

Chủ vựa: Rồi! Có biến chi, báo ta ngay nghe con. (Đặt ống thoại với Đầu ngậm thuốc. Đầu ngậm 

thuốc biến mất. Chủ vựa ngoắc qua ống thoại ốp sẵn bên tai kia, và nhấc ống thoại thứ ba đeo ở cổ 

lên ốp vào tai trống) Thím Hai, hả? 

Đầu nữ: Trời, cha nội! Nghe hoài… chỉ thấy heo kêu thôi à. Sao cha? 

Chủ vựa: Hôm nay, heo mổ ra ít đó. Nâng giá lên! Tại thớt heo các chợ cho vọt lên bốn ngàn một 

ký đi… 

Đầu nữ: Cao vậy cha? Không sợ heo Vissan tung ra các thớt à nội? 

Chủ vựa: Vissan không đủ heo bán ra đâu. Thả nổi giá thịt heo mà bồ… Gây căng thẳng thị trường 

heo nghe, cho cả Sài Gòn chửi tùm lum đi. Hì, xem sức mấy quốc doanh chịu nổi à! 

Đầu nữ: Được. Chịu chơi đó cha! Thôi à. 

(Đầu nữ biến mất. Chủ vựa đặt ống nghe lên hộp, ngoắc đầu qua ống thoại thứ tư). 

Chủ vựa: Cảm phiền anh Ba phải đợi chút nghe! 

Đầu ngậm tẩu: Trời! Nghe ông léo xéo trăm thứ hoài. Sao đây, ông tổ nội định để lò mổ của tôi rã 

hả? 

Chủ vựa: Đâu có anh Ba! Ta hiệp đồng mà anh Ba! 

Đầu ngậm tẩu: Hiệp đồng cách chi? Nghe có lịnh cấm các lò mổ tư nhân rồi đó, tổ nội ơi! 

Chủ vựa: Hề! Hề!... Lịnh Cách mạng cấm hả? Sức mấy! Thời ông Thiệu lịnh ra kèm luôn mũi súng 

còn không phá nổi tụi mình, huống chi giờ các ông Cách mạng còn đang tam tinh tứ tán. Mình phải 

làm tới đi anh Ba! 

Đầu ngậm tẩu: Lợi dụng giữa mấy ông còn đang lộn xộn với nhau để làm tới hả?             

Chủ vựa: Phải vậy mới là biết nắm “tích tắc” chớ. 

(Trích: Đổi đầu heo(1977), Sách “Lộng Chương - Để đến… Nơi đến”, Nxb Sân khấu, 2013.) 

-------------- 

Chú thích 

(1) quốc doanh: chỉ mô hình kinh doanh hợp tác xã do nhà nước quản lí 

(2) Vựa: các trang trại nuôi heo  
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 Giờ đang là mùa heo may, trời xanh nhẹ. Khi những chuyến xe hoa vừa chạm ngõ cũng là 

lúc phố cổ bừng giấc thu. Nắng vàng trong vắt như những hạt pha lê khẽ len lỏi qua tán cây cổ thụ, 

rồi dừng chân bên ô cửa sổ mỗi buổi sớm mai. 

 Đâu đó trong hẻm nhỏ là những tiếng rao sớm: "Ai xôi ngô không.  Ai bánh chưng, bánh rán, 

bánh mì, bánh giò nào. Ai xôi lạc, bánh khúc nóng..."  Những tiếng rao ấy cứ ngân dài mỗi buổi 

sớm, văng vẳng theo ký ức của nhiều người như một món ăn tinh thần rất đỗi thân quen, rất đỗi Hà 

Nội.  

 Ở Sài Gòn cũng có những người bán hàng rong, họ cũng đi sâu vào những con hẻm nhỏ và 

cất tiếng rao. Nhưng tiếng rao của họ không tha thiết, có vần có điệu như người trong phố cổ. Nhiều 

lần tôi còn để ý thấy, sáng sớm, người bán hàng rong ở Hà Nội cất tiếng rao vừa đủ như khẽ đánh 

thức cả khu phố. 

Sau này tôi mới hiểu, trong mỗi tiếng rao ấy còn là những vất vả mưu sinh của một tầng lớp thị dân 

tứ xứ đổ về xứ kinh kỳ. Họ, những người chỉ xem Hà Nội là chốn mưu sinh cũng vô tình hoà vào 

bản tình ca mùa thu những thanh âm rất riêng. 

Bầu không gian tĩnh lặng ấy chỉ diễn ra trong một khoảng rất ngắn. Rồi ngay lập tức, khi phố phường 

thức giấc, người ta lại thấy Hà Nội chuyển mình với những dòng xe tấp nập. 

 Trong dòng người hối hả ấy, tôi lại vô tình bắt gặp tà áo dài xuống phố. Mùa thu cũng là mùa 

tựu trường. Khi ấy, kẻ hay lang thang ngoài phố như tôi lại may mắn bắt gặp những hình ảnh rất 

đỗi thân thương như thế. 

 Tôi không biết người Hà Nội bây giờ có thích mùa thu không, có thấy mùa thu đặc biệt như 

tôi thấy không. Cũng không rõ cô bạn năm xưa có còn giữ thói quen dậy sớm ngắm phố phường 

yên ả, chiều về thong dong đạp xe dưới những tán cây rợp bóng trên đường Thanh Niên, đêm về 

nằm nghe những giai điệu quen thuộc như “Nhớ mùa thu Hà Nội” trong bầu không khí nồng nồng 

mùi hoa sữa. Nhưng với tôi, mùa thu luôn là mùa đẹp nhất trong năm và Hà Nội sẽ không còn là 

Hà Nội nếu thiếu đi mùa thu.  

(Trích: Khương Nha, Mùa thu Hà Nội trong mắt chàng trai Sài Gòn, https://vnexpress.net, 

9/10/2018, https://www.tiktok.com/@thptqg2025 ) 

HƯỚNG DẪN VIẾT ĐOẠN NLVH ĐỀ 1 

Cấu trúc Nội dung trình bày 

Mở đoạn 

- “Tản văn là loại văn xuôi ngắn gọn, hàm súc, có thể trữ tình, tự sự, nghị luận, 

miêu tả phong cảnh, khắc họa nhân vật. Lối thể hiện đời sống của tản văn mang 

tính chất chấm phá (…) Điều cốt yếu là tản văn tái hiện được nét chính của các 

hiện tượng giàu ý nghĩa xã hội, bộc lộ trực tiếp tình cảm, ý nghĩ mang đậm bản 

sắc cá tính của tác giả”. (Từ điển thuật ngữ văn học, Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, 

Nguyễn Khắc Phi, Nxb. Giáo dục, 2009). 

- Tính trữ tình là một trong những yếu tố làm nên chất văn của tác phẩm “ Mùa 

thu Hà Nội…” của tác giả Khương Nha. 
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thề của người chiến sĩ Giải phóng quân: Chiến đấu đến giọt máu cuối cùng để tiêu diệt bọn xâm 

lược... Không một chút nghỉ ngơi, những chiến sĩ Giải phóng quân ở miền Bắc, lại cùng hàng 

ngàn thanh niên ưu tú lên đường tiếp tục cuộc Nam tiến. 

Cuộc Nam tiến lần này đã khác hẳn, không còn là vài trung đội hoặc mấy chục người đi lén lút 

trong rừng sâu, giữa đêm khuya, mà đây là những đoàn tàu dài dằng dặc, chật ních những chiến sĩ, 

đi giữa tiếng hoan hô và hàng vạn cánh tay vẫy chào của đồng bào. "Nam Bộ là thịt của thịt Việt 

Nam, là máu của máu Việt Nam", lời nói của Bác Hồ luôn luôn vang dội bên tai mọi người. Kẻ 

thù đụng vào Nam Bộ là đụng đến lẽ sống còn của toàn dân Việt Nam, xúc phạm đến tình cảm 

thiêng liêng của mỗi người dân Việt Nam.  

 Quân thù đã trở lại. Cuộc chiến đấu của nhân dân ta ở miền Nam đã bắt đầu. Đồng bào 

miền Bắc và đồng bào cả nước quyết không thể ngồi yên trên khắp miền Bắc, những người nông 

dân tạm gác tay cày, những thanh niên học sinh tạm xếp sách vở, nô nức tòng quân, xin tiếp tục 

lên đường Nam tiến. Trong cuộc chiến đấu lâu dài, bền bỉ của Đảng ta và nhân dân ta mấy chục 

năm qua, cuộc chiến đấu của Giải phóng quân Việt Nam, sau này là Quân đội nhân dân Việt Nam, 

khi đó mới chỉ là bắt đầu. 

(Võ Nguyên Giáp, Từ nhân dân mà ra, in trong Hồi kí cách mạng,  

Nxb Giáo dục, 1970, tr198-199) 

HƯỚNG DẪN VIẾT ĐOẠN ĐỀ 2 

Cấu trúc Nội dung trình bày 

Mở đoạn 

- Hồi kí là thể loại văn xuôi phi hư cấu, ghi chép những sự việc xảy ra trong 

quá khứ gây ấn tượng sâu đậm cho người viết. 

- Yếu tố xác thực làm nên giá trị to lớn cho tác phẩm hồi kí “Từ nhân dân mà 

ra” của Võ Nguyên Giáp 

Thân đoạn 

- Yếu tố xác thực: 

+ Tác giả kể lại sự kiện trọng đại của lịch sử dân tộc: Bác Hồ đọc bản Tuyên 

ngôn Độc lập. 

+ Thời gian, sự kiện chính xác, cụ thể (ngày 26/8; ngày 2/9…) 

+ Những nhân vật trong hồi kí trực tiếp tham gia kháng chiến:  

Phía ta: Bác Hồ, Võ Nguyên Giáp, đồng bào miền Bắc, đồng bào cả nước, 

chiến sĩ Cứu quốc quân, Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân, Du kích Ba 

Tơ và hàng vạn chiến sĩ tự vệ, du kích … Phía địch: giặc Tầu, giặc Pháp, 

quân đội Anh… 

- Chọn lọc sự kiện tiêu biểu, thể hiện được bản chất và không khí cuộc chiến. 

- Từ ngữ chính xác, dễ hiểu. 

Kết đoạn - Yếu tố xác thực làm nên tính phi hư cấu của thể loại kí, 

 

------------------------ HẾT ------------------------ 
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